
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 502, Đường ĐH 507, Ấp 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

7.000.000.000 VNĐ

16/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM DV TOÀN PHÁT VINA

3703170089

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

6. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

7. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

8. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145(Chính)

9. Chăn nuôi gia cầm 0146

10. Chăn nuôi khác 0149

11. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM DV TOÀN PHÁT VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0354543034
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN QUÝ 

Việt 
Nam

Ấp 2, Xã Tân Hiệp, 
Huyện Phú Giáo, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

1.750.000.000 25,000 074082013618

2 DƯƠNG 
ĐÌNH THẾ

Việt 
Nam

Tổ 7, Ấp 1, Xã Tân 
Hiệp, Huyện Phú 
Giáo, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.750.000.000 25,000 024090019164

3 NGUYỄN 
THANH 
TUẤN

Việt 
Nam

Ấp An Hòa, Xã Tây 
Hoà, Huyện Trảng 
Bom, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

700.000.000 10,000 052085017812

4 DƯƠNG 
ĐÌNH KỲ

Việt 
Nam

Tổ 4, Ấp 4, Xã Sông 
Trầu, Huyện Trảng 
Bom, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

700.000.000 10,000 038086047892

5 TRẦN VĂN 
ĐIỆN

Việt 
Nam

Tổ 1, Khu phố 3B, 
Phường Thới Hòa, 
Thị xã Bến Cát, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

1.400.000.000 20,000 027092004572

6 VŨ THỦY 
CHUNG

Việt 
Nam

Khu phố 7, Thị Trấn 
Phước Vĩnh, Huyện 
Phú Giáo, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

700.000.000 10,000 074190005538

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024090019164
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 7, Ấp 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 7, Ấp 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG ĐÌNH THẾ Nam

08/08/1990 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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